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HƯỚNG DẪN 

PHỐI HỢP THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TỔ CHỨC           THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số…/…/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày….tháng…năm…của Chính phủ và Uỷ ban Trung ương                                    Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Chương I
PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Điều 1. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên phạm vi cả nước.

2. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng văn bản tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở của địa phương. 

3. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương tham gia tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.

Điều 2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp 

a) Hằng năm, Bộ Tư pháp hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở cho cán bộ, nhân dân. 

b) Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở của địa phương; hỗ trợ tài liệu, báo cáo viên pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

2. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

a) Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương và tổ chức thành viên của Mặt trận vận động thành viên, hội viên của tổ chức mình, nhân dân tại cộng đồng chấp hành pháp luật về hòa giải ở cơ sở; giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn bằng biện pháp hòa giải ở cơ sở.

Điều 3. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

1. Hằng năm, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

2. Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức đoàn kiểm tra, chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ việc kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra, tham gia ý kiến, thống nhất về kế hoạch và nội dung kiểm tra theo đề nghị của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cùng cấp.

4. Căn cứ vào kế hoạch kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp xã, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tiến hành tự kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở tại thôn, tổ dân phố, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 4. Giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong quá trình giám sát việc tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở

1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp 

a) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp định kỳ hằng năm tổ chức sơ kết, định kỳ năm năm tổ chức tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

b) Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở. 

2. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
a) Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất ý kiến với Bộ Tư pháp về hướng dẫn tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tổ chức sơ kết, tổng kết việc tham gia quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp; xây dựng báo cáo về việc tham gia quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, phục vụ sơ kết, tổng kết việc hòa giải ở cơ sở trên toàn quốc.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp có trách nhiệm phối hợp thống nhất hình thức tổ chức sơ kết, tổng kết; chuẩn bị nội dung sơ kết, tổng kết về việc tham gia quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở, tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận theo quy định của pháp luật gửi Ủy ban nhân dân cùng cấp để tổng hợp, phục vụ việc sơ kết, tổng kết công tác hòa giải ở cơ sở tại địa phương.

c) Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở, báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân cấp xã.
Điều 6. Tổ chức khen thưởng về hòa giải ở cơ sở

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn và tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở.

2. Ủy ban nhân dân các cấp chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp khen thưởng hoặc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở của địa phương.

3. Trên cơ sở đề nghị của tổ hòa giải, Trưởng ban công tác Mặt trận phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố lập danh sách tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở để đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã khen thưởng.
Chương II

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Điều 7. Lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, làng, bản, ấp, cụm dân cư

1. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp 

a) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

b) Uỷ ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở địa phương theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

2. Trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp 

a) Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận các cấp tích cực vận dụng các quy định phù hợp của pháp luật về hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, bảo đảm giữ gìn tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.

b) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Ban Công tác Mặt trận trực tiếp vận động nhân dân thảo luận, thống nhất ưu tiên giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư bằng hình thức hòa giải ở cơ sở trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

Điều 8. Phát huy vai trò của các thành viên, hội viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc tham gia trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sơ

1. Ủy ban Mặt Tổ quốc Việt Nam các cấp ở địa phương và các tổ chức thành viên của Mặt trận mà nòng cốt là Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên, hội viên của tổ chức mình làm hòa giải viên hoặc tham gia trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú, phát huy vai trò của Trưởng ban công tác Mặt trận trong phối hợp tổ chức thực hiện hòa giải giữa các bên ở thôn, tổ dân phố khác nhau, tích cực tham gia theo dõi, đôn đốc theo dõi, đôn đốc, giải quyết các vấn đề phát sinh khi thực hiện thỏa thuận hòa giải thành.
2. Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho các thành viên, hội viên của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia trực tiếp hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 15/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở.

Điều 9. Rà soát, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở

1. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã) chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện việc tiến hành rà soát, đánh giá về tổ chức, hoạt động của tổ hòa giải trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 

2. Định kỳ hằng năm, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tiến hành rà roát, đánh giá về tổ chức, hoạt động của tổ hòa giải theo các nội dung sau:

a) Số lượng tổ hòa giải có trong phạm vi mỗi thôn, tổ dân phố;

b) Số lượng hòa giải viên hiện có của từng tổ hòa giải;

c) Kết quả hoạt động hòa giải tính từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 của năm trước bao gồm: kết quả hoạt động của tổ hòa giải (số vụ, việc tiếp nhận; số vụ, việc hòa giải thành; số vụ, việc hòa giải không thành; số vụ, việc chưa giải quyết; số vụ, việc đang giải quyết); kết quả hoạt động của từng hòa giải viên (số vụ, việc giải quyết; số vụ, việc hòa giải thành; số vụ, việc hòa giải không thành; số vụ, việc chưa giải quyết; số vụ, việc đang giải quyết).

3. Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá về tổ chức, hoạt động của tổ hòa giải, Trưởng ban công tác Mặt trận kiến nghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã về kiện toàn tổ hòa giải, bao gồm: số lượng tổ hòa giải cần thành lập mới; các tổ hòa giải phải củng cố, kiện toàn; các trường hợp cho thôi hòa giải viên; số lượng hòa giải viên cần phải bổ sung.

4. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của Trưởng ban công tác Mặt trận và đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã kiện toàn tổ hòa giải, quyết định số lượng tổ hòa giải ở địa phương và số lượng hòa giải viên trong mỗi tổ hòa giải.

5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở (số lượng tổ hoà giải và số lượng hòa giải viên trong mỗi tổ hòa giải).

Điều 10. Bầu và công nhận hòa giải viên
1. Công tác chuẩn bị bầu hòa giải viên được thực hiện như sau:

a) Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu hòa giải viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận thông báo công khai tiêu chuẩn hòa giải viên, cơ cấu thành viên trong mỗi tổ hòa giải theo quy định tại Điều 7 của Luật hòa giải ở cơ sở và việc bầu hòa giải viên tới người dân trên địa bàn;

b) Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu hòa giải viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận dự kiến danh sách bầu hòa giải viên (bao gồm: những người tự ứng cử và những người được Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận giới thiệu vào danh sách bầu hòa giải viên), thống nhất thời gian bầu hòa giải viên, quyết định hình thức bầu hòa giải viên và danh sách Ban tổ chức bầu hòa giải viên do Trưởng ban công tác Mặt trận làm trưởng ban, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố làm phó trưởng ban.

2. Việc bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kin tại cuộc họp đại diện các hộ gia đình thực hiện như sau:

a) Đại diện Ban tổ chức bầu hòa giải viên giới thiệu danh sách những người tham gia Ban tổ chức bầu hòa giải viên; tiêu chuẩn của hòa giải viên; danh sách bầu hòa giải viên;

b) Cuộc họp thảo luận, cho ý kiến về danh sách bầu hòa giải viên và hình thức bầu (biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín). Trên cơ sở ý kiến của đại diện các hộ gia đình tham dự cuộc họp, Ban tổ chức bầu hòa giải viên ấn định danh sách bầu hòa giải viên và quyết định hình thức bầu hòa giải viên tại cuộc họp;

c) Trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức biểu quyết công khai, Ban tổ chức bầu hòa giải viên trực tiếp đếm số biểu quyết;

d) Trường hợp bầu hòa giải viên bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban tổ chức bầu hòa giải viên làm nhiệm vụ phát phiếu và tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu với sự có mặt chứng kiến của đại diện một số hộ gia đình không phải là người ứng cử; lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số đại diện hộ gia đình của thôn, tổ dân phố; số đại diện hộ gia đình tham dự cuộc họp; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người trong danh sách bầu hòa giải viên so với tổng số đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố; chữ ký của các thành viên Ban tổ chức bầu hòa giải viên.

3. Việc bầu hòa giải viên bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình được thực hiện như sau: 

a) Ban tổ chức bầu hòa giải viên xây dựng mẫu phiếu lấy ý kiến về việc bầu hòa giải viên;

b) Ban tổ chức bầu hòa giải viên tổ chức phát phiếu bầu đến các hộ gia đình và kiểm phiếu;

c) Việc kiểm phiếu được thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

4. Kết quả bầu hòa giải viên được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 của Luật hòa giải ở cơ sở. 

Trường hợp số người được đề nghị công nhận là hòa giải viên lấy theo kết quả bỏ phiếu từ cao xuống thấp nhiều hơn số lượng hòa giải viên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thì Trưởng ban công tác Mặt trận lập danh sách những người được đề nghị công nhận trong đó bao gồm những người có số phiếu bằng nhau gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định.

Trường hợp kết quả bầu hòa giải viên không có người nào đạt trên 50% đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý thì tiến hành bầu lại. Ngày bầu lại, hình thức bầu hòa giải viên do Trưởng ban công tác Mặt trận quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu lần đầu.

Điều 11. Bầu tổ trưởng tổ hòa giải

1. Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Thành lập tổ hòa giải mới;

b) Tổ trưởng tổ hòa giải thôi làm hòa giải viên.

2. Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện như sau:

a) Chậm nhất 5 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận danh sách hòa giải viên hoặc ra quyết định thôi làm hòa giải viên đối với tổ trưởng tổ hòa giải, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì tổ chức cuộc họp tổ hòa giải để bầu tổ trưởng tổ hòa giải, quyết định hình thức bầu tổ trưởng tổ hòa giải;

b) Các hòa giải viên giới thiệu và thống nhất danh sách bầu tổ trưởng tổ hòa giải trong số các hòa giải viên của tổ hòa giải;

c) Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức biểu quyết công khai, Trưởng ban công tác Mặt trận trực tiếp đếm số biểu quyết;

d) Trường hợp bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng hình thức bỏ phiếu kín, Trưởng ban công tác Mặt trận làm nhiệm vụ phát phiếu và tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu với sự có mặt chứng kiến của một số hòa giải viên là người không trong danh sách bầu; lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số hòa giải viên của tổ hòa giải; số hòa giải viên tham dự cuộc họp; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người trong danh sách bầu tổ trưởng tổ hòa giải so với tổng số hòa giải viên; chữ ký của Trưởng ban công tác Mặt trận và một số hòa giải viên chứng kiến việc kiểm phiếu;

đ) Người được đề nghị công nhận là tổ trưởng tổ hòa giải phải đạt trên 50% số hòa giải viên của tổ hòa giải đồng ý và là người có số phiếu bầu cao nhất;

e) Trưởng ban công tác Mặt trận báo cáo kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải bằng văn bản và gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để ra quyết định công nhận.

Điều 12. Quyết định công nhận hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định công nhận hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách người được đề nghị công nhận hòa giải viên, báo cáo kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải do Trưởng ban công tác Mặt trận lập.

2. Quyết định công nhận hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải được thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình thức sau:

a) Niêm yết công khai tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã;

b) Công khai trên hệ thống truyền thanh của cấp xã;

c) Công khai thông qua Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân.

Điều 13 . Thôi làm hòa giải viên

1. Việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện khi hòa giải viên thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật hòa giải ở cơ sở.

2. Sau 05 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải về việc thôi làm hòa giải viên, Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng dân phố làm văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên.

Trường hợp Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải thì có văn bản thông báo với tổ trưởng tổ hòa giải và nêu rõ lý do không đồng ý. 

Trường hợp Trưởng ban công tác Mặt trận và trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không thống nhất được về việc thôi hòa giải viên thì Trưởng ban công tác Mặt trận làm văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ra xem xét, quyết định. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi hòa giải viên của Trưởng ban công tác Mặt trận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định thôi làm hòa giải viên.

4. Trường hợp không đồng ý với đề nghị của tổ trưởng tổ hòa giải về việc thôi hòa giải viên theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1 Điều 11 Luật hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên kiến nghị với Trưởng ban công tác Mặt trận để xem xét, giải quyết. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì, phối hợp với trưởng thôn, tổ dân phố xem xét. thông báo ý kiến về đề nghị thôi làm hòa giải viên cho tổ trưởng tổ hòa giải và hòa giải viên.

5. Quyết định thôi làm hòa giải viên được thông báo công khai ở thôn, tổ dân phố bằng một trong các hình thức theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Hướng dẫn này.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tư pháp, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, tổ chức thuộc ngành mình thực hiện Nghị quyết liên tịch.

2. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân các cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết liên tịch và bàn kế hoạch phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở trong thời gian tiếp theo.

3. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có trách nhiệm giúp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thực hiện các nhiệm vụ phối hợp quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở và tổ chức thực hiện một số quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Hướng dẫn này.
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